
DANH MỤC  

TTHC LĨNH VỰC  LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG, VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

  

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

1. Lĩnh vực Lao động, tiền lƣơng 

 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

thực 

hiện 

 

1 

Thành lập Hội đồng 

thương lượng tập thể 

20 ngày làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12 /11/2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về nội dung của hợp đồng lao động, 

Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, 

công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng 

sinh sản, nuôi con. 

4 

2 

Thay đổi Chủ tịch Hội 

đồng thương lượng tập thể, 

đại diện Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, chức năng, nhiệm 

vụ, kế hoạch, thời gian 

hoạt động của Hội đồng 

thương lượng tập thể 

07 ngày làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ) 

4 

 

   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-10-2020-tt-bldtbxh-huong-dan-bo-luat-lao-dong-noi-dung-hop-dong-lao-dong-454406.aspx


2 

 

       2. Lĩnh vực Việc làm 

STT 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

thực 

hiện 

 

1 

 

Gia hạn giấy phép 

lao động cho người 

lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt 

Nam 

 

 

05 ngày làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 

của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí 

và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết 

định của HĐND 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về 

lao động nước ngoài nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản 

lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

Đề nghị tuyển người 

lao động Việt Nam 

vào các vị trí công 

việc dự kiến tuyển 

người lao động nước 

ngoài 

02 tháng kể từ ngày nhận 

được đề nghị tuyển 

từ 500 người lao động 

Việt Nam trở lên và tối 

đa 01 tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị tuyển 

từ 100 đến 

dưới 500 người lao động 

Việt Nam và 15 ngày kể 

từ ngày nhận được đề 

nghị tuyển 

dưới 100 người lao động 

Việt Nam kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định. 

Không 4 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2020-nd-cp-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-280261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2020-nd-cp-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-280261.aspx


3 

 

        II. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

1. Lĩnh 

vực Lao 

động, tiền 

lƣơngSTT 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Lệ 

phí 

Tên 

VBQPPL 

quy định 

nội dung 

sửa đổi 

Mức 

độ 

thực 

hiện 

1 

Đăng ký nội quy lao 

động của doanh 

nghiệp 

07 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

Không 

Bộ luật Lao 

động năm 

2019. 

4 

2 

Cấp Giấy phép hoạt 

động cho thuê lại 

lao động 

27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) 

Nghị định 

số 145/ 

2020/NĐ-

CP ngày 

14/12/2020 

của Chính 

phủ quy 

định chi tiết 

và hướng 

dẫn thi hành 

một số điều 

của Bộ luật 

Lao động 

về điều kiện 

lao động và 

quan hệ lao 

động 

4 

 

3 
Gia hạn Giấy phép 

hoạt động cho thuê 

lại lao động 

22 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) 

 

4 

 

 

 

4 
 

 

 

Cấp lại Giấy phép 

hoạt động cho thuê 

lại lao động 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một 

trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: 22 

ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ). 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã 

được cấp giấy phép: 27 ngày làm việc (kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

 

 

 

 

4 

 

5 
Thu hồi Giấy phép 

hoạt động cho thuê 

lại lao động 

17 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ)  

 

 

Không 

 

3 

 

6 
Rút tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp cho 

thuê lại lao động 

10 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) 

 

4 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx


4 

 

        2. Lĩnh vực Việc làm 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa đổi 

Mức 

độ 

thực 

hiện 

1 

Báo cáo giải trình nhu 

cầu, thay đổi nhu cầu 

sử dụng lao động nước 

ngoài 

10 ngày làm việc (kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh  

Không 

 

- Bộ Luật Lao động 

2019;   

- Nghị định số 152/ 

2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính 

phủ quy định về lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý lao 

động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. 

 

4 

2 

Cấp giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

05 ngày làm việc (kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ) 

1.000.000đ/01 giấy phép, 

căn cứ theo quy định tại 

Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 

08/7/2020 của HĐND tỉnh 

Đắk Lắk khóa IX, kỳ họp 

thứ 10 

3 

 

3 

Cấp lại giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

03 ngày làm việc (kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ) 

 800.000đ/01 giấy phép, 

căn cứ theo quy định tại 

Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 

08/7/2020 của HĐND tỉnh 

Đắk Lắk khóa IX, kỳ họp 

thứ 10 

3 

 

4 

Xác nhận người lao 

động nước ngoài 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 

05 ngày làm việc (kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ) 

Không 4 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2020-nd-cp-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-280261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2020-nd-cp-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-280261.aspx


5 

 

         III. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại 

Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 
 

 

STT Tên TTHC  
Tên văn bản quy phạm  quy định  

việc bãi bỏ TTHC 

 

 

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của 

doanh nghiệp 
                              Bộ Luật Lao động 2019 
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